
 

 

CÁC NHIỆM VỤ TỰ HỌC CỦA HỌC SINH HỌC NGOẠI NGỮ  

 

Tiếng anh học thuật 

 

Level 

Xem nghe 

CĐ&BĐ 

Nghe 

CĐ&BĐ 

Nhại  

giọng 

Thuyết 

Trình 

Nói  

tương tác 

Lồng  

tiếng 

Đọc  

vẹt 

Đọc 

 trơn 

Đọc 

 hiểu 

Nhìn 

 viết lại 

Nghe  

viết lại 

Viết  

luận 

E0 X X X          

E1 X X X X X  X X     

E2 X X X X X X X X X X   

E3 X X X X X X X X X X X X 

E4 X X X X X X X X X X X X 

E5 X X X X X X X X X X X X 

E6 X X X X X X X X X X X X 

E7 X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 Ghi chú:  
 

E0 (0-4 tuổi) E3 (9-10 tuổi) E6 (15-16 tuổi) 

E1 (5-6 tuổi) E4 (11-12 tuổi) E7 (17-18 tuổi) 

E2 (7-8 tuổi) E5 (13-14 tuổi)  



 

 

Tiếng anh giao tiếp 

 
 

Tuổi 
Xem nghe 

CĐ&BĐ 

Nghe 

CĐ&BĐ 

Tập đọc Nhại giọng Thuyết 

Trình 

Lồng 

tiếng 

Đọc vẹt Đọc trơn Nghe viết 

lại 

E0 0-4 X X        

E1 5-6 X X X X X X X X  

E2 7-8 X X X X X X X X X 

E3 9-10 X X X X X X X X X 

E4 11-12 X X X X X X X X X 

E5 13-14 X X X X X X X X X 

E6 15-16 X X X X X X X X X 

E7 17-18 X X X X X X X X X 

 


